
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:     /DM-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 6 năm 2022 
 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƯƠNG 

Nhận từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022  
 

 
 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 
năm 

Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 30/2022/NĐ

-CP 

19-05-22 Quy định mô hình quản lý khu du 

lịch quốc gia 

Sao y số 
367/SY-

UBND 

ngày 
26/5/20222 

 

2.  Chính phủ 31/2022/NĐ

-CP 

20-05-22 Về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà 

nước đối với khoản vay của doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

 

3.  Chính phủ 32/2022/NĐ

-CP 

21-05-22 Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ 

đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp 

ráp trong nước 

Sao y số 
366/SY-

UBND 

ngày 
24/5/2022 

 

4.  Thủ tướng 

Chính phủ 

15/2022/QĐ

-TTg 

27-05-22 Quy định về thí điểm phân cấp phân 

quyền phê duyệt, trình tự thủ tục phê 

duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chung xây dựng khu chức năng, điều 

chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị 

thuộc thành phố Hải Phòng, Thành 

phố Cần thơ, tỉnh Nghệ An 

 

5.  Thủ tướng 

Chính phủ 

627/QĐ-TTg 20-05-22 Bổ sung dự toán chi ngân sách nhà 

nước năm 2022 thực hiện Chương 

trình phát triển công tác xã hội và 

Chương trình trợ giúp xã hội đối với 

người tâm thần, trẻ em tự kỷ và 

người rối nhiễu tâm trí 

Sao y số 
361/SY-

UBND 

ngày 
24/5/2022 

 

6.  Thủ tướng 

Chính phủ 

628/QĐ-TTg 20-05-22 phê duyệt Chiến lược phát triển Hải 

quan đến năm 2030 

Sao y số 
370/SY-

UBND 

ngày 
26/5/2022 

 

7.  Thủ tướng 

Chính phủ 

633/QĐ-TTg 23-05-22 phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm 

toán đến năm 2030 

Sao y số 
373/SY-

UBND 

ngày 
26/5/2022 

 

8.  Thủ tướng 

Chính phủ 

639/QĐ-TTg 24-05-22 Kiện toàn Hội đồng Tư vấn chính 

sách tài chính, tiền tệ quốc gia 

Sao y số 

372/SY-
UBND 

ngày 

26/5/2022 
 

9.  Thủ tướng 

Chính phủ 

640/QĐ-TTg 24-05-22 Thành lập Tổ công tác rà soát, hoàn 

thiện phân bổ nguồn vốn Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội thuộc lĩnh vực y tế 

Sao y số 

375/SY-

UBND 

ngày 
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27/5/2022 

 

10.  Thủ tướng 

Chính phủ 

645/QĐ-TTg 27-05-22 Ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó 

thảm họa động đất, sóng thần. 

 

11.  Bộ Tư pháp 1196/QĐ-

BTP 

20-05-22 Ban hành Kế hoạch tổng kết thực 

hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp 

luật 

 

12.  Bộ Xây dựng 390/QĐ-

BXD 

12-05-22 Phê duyệt Định hướng và Kế hoạch 

biên soạn, hoàn thiện hệ thống tiêu 

chuẩn quốc gia ngành xây dựng đến 

năm 2030 (thuộc thẩm quyền, phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng) 

 

13.  Bộ Quốc phòng 1808/BQP 23-05-22 Đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia ban hành kèm theo 

Thông tư số 23/2022/TT-BQP 

 

14.  Bộ Y Tế 1341/QĐ-

BYT 

24-05-22 Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng 

phương tiện phòng hộ cá nhân trong 

phòng, chống bệnh dịch COVID-19 

Sao y số 

369/SY-
UBND 

ngày 

26/5/2022 
 

15.  Bộ Y Tế 1349/QĐ-

BYT 

24-05-22 Đính chính Thông tư số 39/2021/TT-

BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều 

của Thông tư số 

 

16.  Bộ Nội vụ 04/2022/TT-

BNV 

25-05-22 Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 

Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-

BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một 

số quy định về cán bộ, công chức cấp 

xã và người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố 

 

17.  Bộ Nội vụ 05/2022/TT-

BNV 

23-05-22 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 

31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn về hoạt động 

của thôn, tổ dân phố 

 

18.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1083/QĐ-

BTNMT 

23-05-22 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến 

lược phát triển Ngành Khí tượng 

Thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045 

 

19.  Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

1099/QĐ-

BTNMT 

26-05-22 Phê duyệt Đề án đóng cửa một phần 

diện tích khai thác khoáng sản mỏ 

titan Nam Đề Gi, xã Cát Thành và 

Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình 

Định 

 

20.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

1392/QĐ-

BGDĐT 

26-05-22 Phê duyệt phương án, ban hành Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông và tuyển 

sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học; 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục 
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Mầm non năm 2022 

21.  Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

07/2022/TT-

BGDĐT 

23-05-22 Quy định công tác tư vấn nghề 

nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi 

nghiệp trong các cơ sở giáo dục 

 

22.  Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 

06/2022/TT-

BKHĐT 

10-05-22 Hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 

tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

 

23.  Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

829/QĐ-

BKHCN 

24-05-22 Phê duyệt Chương trình khoa học và 

công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến 

năm 2030 "Nghiên cứu ứng dụng và 

phát triển công nghệ cơ khí và tự 

động hóa", mã số: KC.03/21-30. 

 

24.  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

02/2022/TT-

BTTTT 

16-05-22 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng 

hóa có khả năng gây mất an toàn 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 

 

25.  Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

05/2022/TT-

BGTVT 

25-05-22 Bãi bỏ một số quy định liên quan đến 

cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép của 

các Thông tư về vận tải đường bộ 

quốc tế do Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành 

 

26.  Tổng cục Địa 

chất và Khoáng 

sản Việt Nam - 

Bộ TN&MT 

326/QĐ-

ĐCKS 

23-05-22 Kiểm tra việc chấp hành quy định 

của pháp luật về khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Bình Định 

 

27.  BCĐ Quốc gia 

Dân số và Phát 

triển 

56/QĐ-

BCĐQGDS

PT 

25-05-22 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt 

động của BCĐ quốc gia Dân số và 

phát triển 

 

28.  Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam 

1187/QĐ-

BHXH 

26-05-22 Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách 

để bảo tồn các loài chim hoang dã, di 

cư tại Việt Nam 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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